TRỒNG THÂM CANH CÂY HỒ TIÊU  
A/ Đặc điểm chung của cây hồ tiêu: 
1. Một số đặc điểm thực vật học và điều kiện tự nhiên của cây Hồ tiêu:
Hồ tiêu là cây công nghiệp lâu năm, thân bò, rễ móc nên cần có trụ để cây bám rễ phụ. Rễ tiêu gồm hệ thống rễ dưới mặt đất (3-6 rễ cái và nhiều rễ phụ) dùng hút nước và phân bón. Hệ thống rễ bám mọc từ đốt thân để bám vào trụ, giúp cây hồ tiêu vươn lên và cũng có khả năng hút nước, phân bón tuy nhiên khả năng này yếu hơn so với rễ mọc trong đất.

Cây hồ tiêu thích hợp với khí hậu vùng xích đạo và nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp trung bình 25-270C, thích hợp với ánh sáng tán xạ nhẹ. Cây hồ tiêu yêu cầu lượng mưa trong năm từ 1500 – 2500mm và phân bố mưa tương đối điều hòa. Hồ tiêu yêu cầu một giai đoạn khô hạn tương đối ngắn vào sau vụ thu hoạch để phân hóa mầm hoa và ra hoa tập trung vào đầu mùa mưa năm sau, yêu cầu về độ ẩm không khí cao, từ 70 -  90%, nhất là thời kỳ ra hoa. Hồ tiêu có thể trồng được trên nhiều vùng đất nhưng đất thích hợp phải là đất tơi xốp, nhiều mùn, pH 5-6, thoát nước tốt. Cây tiêu thích hợp với điều kiện địa hình đất có độ dốc thoai thoải từ 5 – 100 vì thuận lợi cho việc thiết lập hệ thống thoát nước trong vườn tiêu. 
2. Sinh trưởng và phát triển của Hồ Tiêu: 

2.1 Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 
Giai đoạn kiến thiết cơ bản kéo dài khoảng 2 – 3 năm tùy thuộc loại hom tiêu đem trồng.:
- Trồng bằng hom thân cây hồ tiêu nhanh cho quả, sau 2 năm trồng đã có thể thu bói.  

- Trồng từ hom dây lươn thì chậm cho quả hơn, khoảng 3 năm sau trồng.
Trong giai đoạn này cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật tạo hình tùy theo loại hom đem trồng nhằm giúp cho cây tiêu có bộ khung tán ổn định, cân đối, có nhiều cành quả. 

- Trồng từ hom thân: Từ các đốt hom thân phía trên mặt đất mọc lên các chồi thân, mỗi đốt mọc một chồi, các chồi thân này phát triển nhanh, bám vào trụ tiêu và vươn cao.   Tại các đốt thân mọc ra các rễ bám. Để cho dây tiêu sinh trưởng tốt, cần buộc dây tiêu sát vào trụ để các rễ bám phát triển, bám vào trụ dễ dàng. Trồng bằng hom thân thì các dây thân phát sinh cành quả sớm, gần như sát dưới gốc nên cây tiêu không bị trống gốc. 

- Trồng từ hom lươn: Chồi dây thân mọc ra từ hom lươn thường yếu, không ra cành quả ngay mà thường phái 8 – 12 tháng sau khi trồng. Cây phát sinh cành quả ở độ cao > 1m. Buộc các dây thân này vào trụ để tất cả các đốt của dây tiêu đều có rễ bám bám chắc vào trụ để dây tiêu vươn lên trụ dễ dàng và mau phát sinh cành quả. Đối với cây tiêu trồng từ dây lươn phải áp dụng biện pháp đôn dây tiêu để đưa vị trí cành quả xuống sát mặt đất, trụ tiêu không bị trống gốc.  

2.2 Giai đoạn kinh doanh: 
Giai đoạn kinh doanh là giai đoạn cây sinh trưởng phát triển mạnh, ra hoa kết quả nhiều và cho sản lượng cao nhất. Giai đoạn này cần đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nước và dinh dưỡng, cũng như thực hiện tốt các khâu kỹ thuật quản lý chăm sóc khác để vườn tiêu sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao.
3/ Các loại trụ tiêu:
 - Trụ đúc bê tông: tiêu chuẩn trụ: Trụ đúc thường có cạnh đáy trụ từ 12 – 15 cm, cạnh đỉnh trụ 10 cm, cao khoảng 3,6 – 4,0 m, sau khi chôn trụ còn khoảng 2,7 - 3,0m tính từ mặt đất, trụ có khoảng 3 thanh sắt 6 hoặc 8 mm.
+ Ưu điểm: Tuổi thọ cao, không cạnh tranh về dinh dưỡng, nước, ánh sáng đối với cây tiêu, không tốn công rong tỉa như cây trụ sống. 

+ Nhược điểm: Tốn nhiều công khi chôn trụ, chi phí trụ đúc cao, kèm theo phải làm dàn che cẩn thận trong năm đầu vì trụ hấp nhiệt mùa nắng, do vậy tổng chi phí trồng mới trên trụ đúc rất cao. Nếu đúc trụ không đạt tiêu chuẩn, trụ dễ bị gãy đổ khi có gió to. 

- Trụ xây gạch: Tiêu chuẩn trụ: trụ gạch vuông có lõi sắt, cạnh 20 – 25 cm, cao 3,5m, Trụ gạch tròn có đường kính gốc trụ 80 – 100 cm, đường kính đỉnh trụ 60 – 70 cm.  Không nên xây trụ có đường kính quá lớn vì độ bền của trụ kém, ánh sáng phân bố không đều trên diện tích mặt trụ làm các dây tiêu sinh trưởng không đều.
+ Ưu điểm: Tuổi thọ cao, không cạnh tranh về dinh dưỡng, nước, ánh sáng đối với cây tiêu, Không mang nguồn bệnh lan sang cây tiêu, tận dụng được nguyên liệu sẵn có của địa phương, chủ động được kích thước trụ 

+ Nhược điểm: Chi phí mua trụ cao, trụ dễ hấp nhiệt vào mùa nắng nóng, gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng của dây tiêu, có thể làm cháy dây tiêu leo trên trụ, vì vậy trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, khi cây tiêu chưa phủ trụ, cần phải làm dàn che chắn cho vườn tiêu. + Mặt khác khi có bệnh tật xảy ra rất khó xử lý. Việc bứng bỏ cây trụ gạch trong các vườn tiêu bị bệnh để trồng lại rất khó khăn. Do vậy, hiện nay bà con nông dân thường không trồng tiêu trên trụ gạch. 

- Trụ gỗ: 

+ Tiêu chuẩn trụ: Trụ gỗ tốt có kích thước tối thiểu 12 – 15 cm, dài 3,5 – 4m, lâu bị mục, chống chịu tốt với mối, mọt và các loại nấm hoại sinh, không thuộc nhóm gỗ quý, nằm trong danh mục bị cấm khai thác.
+ Các loại cây thường sử dụng làm trụ gỗ: căm xe, cà chít, cà đuối, làu táu, lim xẹt, kiền kiền,… 

+ Ưu điểm: Không cạnh tranh về dinh dưỡng, nước, ánh sáng đối với cây tiêu, không tốn công rong tỉa như cây trụ sống, dây tiêu bám vào trụ vươn lên dễ dàng 

+ Nhược điểm: Là một trong những nguyên nhân dẫn đến phá rừng. 

- Trụ sống 

+ Tiêu chuẩn trụ: Cây trồng làm trụ sống cho hồ tiêu leo cần thỏa mãn các tiêu chuẩn sau: Cây sinh trưởng nhanh, khỏe, có tuổi thọ lâu, thân cứng, ít bị sâu bệnh, cây ít phân cành hoặc vị trí phân cành cao, cây có vỏ tương đối nhám để tiêu dễ leo và ít bị tróc vỏ hàng năm, cây có bộ rễ ăn sâu để ít cạnh tranh về dinh dưỡng với cây tiêu ở lớp đất mặt, nếu dùng cây trụ sống thuộc bộ đậu còn có tác dụng bổ sung thêm đạm cho đất. 

+ Các loại cây thường sử dụng làm trụ sống: keo dậu, lồng mứt, cây gòn, mít, muồng đen,...
+ Ưu điểm: Tuổi thọ cao, chi phí cây trụ thấp, điều hòa được tiểu khí hậu vườn cây, cung cấp thêm dinh dưỡng cho vườn tiêu qua tàn dư thực vật cành, lá cây trụ sống rơi rụng và quá trình cố định đạm của các loại trụ thuộc bộ đậu. 

+ Nhược điểm: Cạnh tranh về dinh dưỡng, nước, ánh sáng đối với cây tiêu, tốn công rong tỉa: vào mùa mưa cần tạo hình và xén tỉa thường xuyên và kịp thời cho cây trụ sống. 

- Khuyến cáo sử dụng trụ trồng tiêu: Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương mà có thể sử dụng các loại trụ trồng tiêu cho thích hợp. Đối với khu vực miền Trung thường xuyên có gió Lào nóng thì trụ bằng vật liệu xây dựng như trụ bằng bê tông, trụ xây gạch không thuận lợi cho cây tiêu sinh trưởng phát triển, vườn tiêu mau cỗi. 
Hiện nay việc trồng tiêu trên trụ gỗ là không được khuyến cáo vì nó liên quan đến việc phá rừng, ảnh hưởng đến hệ môi trường sinh thái. 
Việc trồng hồ tiêu trên cây trụ sống mặc dù vẫn còn một số nhược điểm nhất định nhưng xét trên quan điểm canh tác bền vững thì đây là một biện pháp đang được các nhà khoa học khuyến cáo vì: Đảm bảo tính ổn định của vườn cây về môi trường sinh thái, rất thuận lợi cho những người muốn phát triển mở rộng diện tích hồ tiêu với quy mô lớn. 

 Ngoài ra việc trồng xen hồ tiêu trong vườn cây cà phê, vườn cây ăn quả bằng cách dùng hệ thống cây che bóng, đai rừng chắn gió để làm trụ cho tiêu leo cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

B/ Kỹ thuật trồng và chăm sóc: 

1/ Kỹ thuật trồng: 
1.1/ Một số mật độ khoảng cách trồng phổ biến:  

- Trụ đúc bê tông: khoảng cách trồng 2 x 2,5m, mật độ 2000 trụ/ha. 

- Trụ xây gạch:  

+ Trụ gạch vuông: khoảng cách trồng 2,5 x 2,5m, mật độ 1600 trụ/ha. 

+ Trụ gạch tròn: khoảng cách trồng 3 x 3m, mật độ 1100 trụ/ha. 

- Trụ gỗ: khoảng cách trồng 2 x 2m, mật độ 2500 trụ/ha.  

 - Trụ sống: 

+ Trụ là cây keo dậu, cây lồng mức gòn, gạo … khoảng cách trồng 2,5 x 2,5m, mật độ 1600 trụ/ha. 

+ Trụ là cây muồng đen: khoảng cách trồng 3 x 3m, mật độ 1100 trụ/ha. 

1.2/ Kỹ thuật thiết kế lô: 
- Thiết kế diện tích lô: Tùy theo điều kiện địa hình mà thiết kế diện tích lô rộng từ 0,5 - 1 ha để thuận lợi cho việc chăm sóc, quản lý và thu hoạch. 

- Thiết kế hệ thống đường giao thông 

+ Đường trục: Là đường nối liền giữa khu trung tâm với các khu trồng tiêu và giữa các khu trồng tiêu với nhau, đường trục có thể là hệ thống đường liên xã, liên thôn dùng để chuyên chở vật tư, sản phẩm, mặt đường rộng khoảng 4-5m, được rải đá cấp phối, hai bên mép đường có rãnh thoát nước. 

+ Đường lô: Là đường nối liền vườn tiêu với đường trục, rộng 3-4m.
1.3/ Hố trồng hồ tiêu: 
- Tùy theo từng loại trụ, tiêu chuẩn hố khác nhau, Đối với trụ bê tông và trụ gỗ: có thể đào hố theo 2 cách Hố 1 bên trụ: trồng 2 dây/1 hố, đào rộng hơn 80 x 80 x 60cm. Đào hố sát mép trụ Đào hố quanh trụ: đào với kích thước 80 x 80 x 60cm, trụ nằm giữa, Đối với trụ xây gạch: đào 6 - 7 hố, kích thước 30 x 30 x 30 cm.  
- Đào hố: khi đào lớp đất mặt (tính từ mặt đất xuống 20-25 cm) để qua 1 bên, lớp đất dưới để qua bên khác. Ước lượng hoặc đo sao cho đúng kích thước hố. Có thể đào hố theo 2 cách: hố một bên trụ hoặc hố xung quanh trụ.
1.4/ Phân bón lót: 

- Phân hữu cơ ủ hoai mục: phân hữu cơ có tác dụng chậm nhưng lâu dài. Trong phân hữu cơ có nhiều mùn nên chất dinh dưỡng ít bị rửa trôi, tạo ra kết cấu tốt cho đất, làm cho các chế độ nhiệt, nước, không khí và dinh dưỡng trong đất được điều hòa. Việc bón lót phân hữu cơ giúp cho tiêu có được nguồn dinh dưỡng kịp thời và lâu bền. 

 - Phân lân nung chảy, vôi và vi sinh hữu cơ bón lót:
Để có phân hữu cơ hoai mục ta phải ủ phân. Có nhiều loại phân hữu cơ và nhiều cách ủ phân hữu cơ nhưng hiện nay qui trình ủ vỏ cà phê và các phụ phẩm nông nghiệp khác với chế phẩm Trichodarma làm phân bón cho tiêu đang được nhiều bà con ứng dụng: 

+ Qui trình ủ như sau: 

Nguyên liệu, vật liệu: Thể tích đống ủ từ 5m3 trở lên. Phụ gia tính cho 1m3 vỏ trấu cà phê như sau: Phân chuồng 30-50kg, Super lân 10-20kg, Phân Ure 0,5-1kg, Trichoderma 1-2kg, Vôi bột 3-7 kg, Đường 1kg, Nước sạch 200-250 lít, đủ để tưới cho đảm bảo độ ẩm ( đạt ẩm độ 50-55%), Vật liệu để che tủ kín bề mặt đống ủ ( tấm lilon, bao, bạt…)
+ Yêu cầu kỹ thuật 

Phối trộn và làm ẩm nguyên liệu: tưới để phân chuồng và vỏ cà phê đủ ẩm. Rồi cho vôi, lân và ure vào theo tỷ lệ trên; kết hợp trộn đảo đều và tưới bổ sung cho đạt độ  ẩm 55-60%. Sau đó dùng vật liệu phù hợp che phủ đống nguyên liệu để giữ ẩm, tránh mưa nắng. Hoạt hóa men Trichoderma: Sau khi phối trộn và làm ẩm nguyên liệu 5 ngày thì tiến hành hoạt hóa men Trichoderma bằng cách: Hòa 1-2kg men Trichoderma trong 100 lít nước lạnh sạch, có bổ sung 0,5 kg đường, khuấy đều cho tan hết, dùng máy sục khí (loại nuôi cá cảnh) sục khí cho dung dịch liên tục trong 20-24 giờ.
Xử lý nguyên liệu bằng Trichoderma: tưới dần dần men Trichoderma đã được hoạt hóa lên đống nguyên liệu và trộn đảo đều, kết hợp tưới bổ sung cho đảm bảo độ ẩm (55-60%). Sau đó gom thành đống dạng hình nón hoặc hình thang, cao ít nhất 1m. Dùng vật liệu phù hợp che phủ kín đống ủ để giữ ẩm, tránh mưa nắng. Theo dõi nhiệt độ đống ủ, để kịp thời xử lí những bất ổn (nếu có), đảm bảo cho quá trình ủ diễn tiến tốt.
Cần thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm của đống ủ ở nhiều vị trí khác nhau. Nhiệt độ, độ ẩm của đống ủ đạt mức yêu cầu thì nó sẽ mau hoai mục. Nếu nhiệt độ thấp nhiều thì có thể do thiếu ẩm hoặc dư ẩm. Nếu nhiệt độ đống ủ không giống nhau ở các vị trí thì cần đảo lại cho đều và che tủ lại cho kín. Sau 10-12 ngày kiểm tra đống ủ, nếu thấy bị  khô thì tưới bổ sung cho đủ ẩm, rồi che phủ kín lại. Nhiệt độ đống ủ tăng dần và giữ ở mức cao 50-700C ở các giai đoạn đầu của quá trình ủ. Khi đống ủ đã hoai mục thì nhiệt độ giảm dần và cân bằng với nhiệt độ môi trường.
Trong quá trình ủ, định kì 7-10 ngày kiểm tra đống ủ , nếu thiếu ẩm thì tưới bổ sung. Sau 2-3 tháng ủ ta được phân hữu cơ sinh học, có thể đem bón ngay hoặc làm phân vi sinh. Bổ sung Trichoderma để làm phân vi sinh: Hoạt hóa 1 kg men Trichoderma như trên, tưới vào phân hữu cơ vi sinh, trộn đảo đều, ủ thêm 7-10 ngày nữa là ta được phâ hữu cơ vi sinh, đem bón cho vườn cây có tác dụng ngăn ngừa bệnh hại , hiệu quả rất cao. Nếu số lượng ít hoặc không có đủ điều kiện hoạt hóa Trichoderma thì có thể dùng trực tiếp chế phẩm trên giá thể xốp rồi trộn với nguyên liệu. Ở những vùng không có vỏ trấu cà phê có thể dùng các nguồn phân hữu cơ khác như: phân xanh, phân bò, phân gà, phân cút … để ủ. Riêng phân lợn (heo) người ta ít dùng để bón cho tiêu vì trong phân lợn có nhiều vi sinh vật gây bệnh cho tiêu.
Lưu ý: Nhiệt độ càng cao thởi gian ủ càng rút ngắn. Nên khi mưa nhiều, nhiệt độ thấp thì thời gian hoai mục có thể kéo dài. Dùng lượng Trichoderma càng nhiều thi càng nhanh hoai mục và ngược lại. Đống ủ lớn, có bổ sung phân chuồng sẽ rút ngắn thời gian ủ, tăng chất lượng phân. Phân lân: phân lân khó tan, chậm tiêu nên dùng để bón lót phù hợp hơn bón thúc. Có 2 loại phân lân phổ biến là phân lân nung chảy (phân lân chế biến bằng nhiệt) và phân lân super (phân lân chế biến bằng axit). Ta có thể dùng một trong hai loại này để bón lót. Nên bón lót phân lân theo hàng, theo hốc không nên trộn đều lân vào lớp đất mặt để tránh thoái hóa lân. 
- Vôi bột: có tác dụng khử chua, sát trùng nên cần phải được bón ngay từ đầu và bón đều vào tầng đất mặt để giúp cho tiêu phát triển tốt. 

- Lượng phân cần bón: Lượng phân bón lót cho tiêu trên 1 trụ như sau: 

10-15 kg phân hữu cơ đã ủ  hoai + 0,2 - 0,3kg phân lân + 0,2 - 0,3kg vôi bột + 2kg vi sinh hữu cơ bón lót. 

- Xử lý hố: Rắc vôi dưới đáy hố khoảng 0,2 -0,3 kg/hố, xử lý đất trong hố trước khi trồng bằng 1 trong các loại thuốc như Confidor 100 SL 0,1%, 0,5 lít/hố hoặc Basudin 10 H, 20 - 30 g/hố. Việc xử lý đất trong hố được thực hiện trước khi trồng tiêu ít nhất là 15 ngày. 

Sau khi rải vào hố, trộn đều phân bón lót với lớp đất mặt và lấp lên 1 lớp đất để tránh phân bị bay mất đạm. 

Việc trộn phân lấp hố được thực hiện trước khi trồng tiêu ít nhất là 15 ngày
1.5/ Thời vụ trồng và lượng giống:

- Thời vụ trồng tiêu tùy thuộc vào khí hậu, thời tiết từng vùng. Tiêu  được trồng vào đầu mùa mưa, khi đã mưa đều, đất đủ ẩm. Đông Nam bộ trồng vào 6 – 8.
- Xác định lượng giống: Thông thường trụ gỗ và trụ bê tông trồng 2 dây/ trụ, trồng khoảng cách 2,2 x 2,2m thì mật  độ vườn là 2000 trụ/ha. Cần chuẩn bị 4000 dây  để trồng và khoảng 10 -15 % dự phòng trồng dặm (khoảng 400 -500 dây). 

+ Nếu trồng mật độ thưa 2,5 x 2,5m, với mật độ 1700 trụ/ ha thì lượng dây giống là 3400 dây và dự phòng 300 -400 dây để trồng dặm. 

Trên trụ xây trồng với mật độ thưa hơn 1110 trụ/ha, với khoảng cách 3 x 3m. Mỗi trụ trồng 6 - 7 dây. Cần chuẩn bị 6660 - 7770 dây/ ha. Dự phòng trồng dặm 700 - 1000 dây. 
- Tiêu chuẩn dây giống: 
+ Cây giống ươm bằng hom lươn: kích thước bầu đất: 12 x 22cm. Khi ươm hom lươn cắm 2 đốt vào bầu đất, 1 đốt trên mặt đất. Cây con hồ tiêu được ươm từ 4 - 5 tháng trong vườn ươm, có ít nhất 1 chồi mang 5 - 6 lá trở lên mới đem trồng. 
+ Cây giống ươm bằng hom thân 5 - 6 đốt. Cây được ươm từ 4 - 5 tháng trong vườn ươm. Cây không bị sâu bệnh và được huấn luyện với độ chiếu sáng 70 - 80% từ 15- 20 ngày trước khi đem trồng.  
1.6/ Trồng tiêu:  

- Nếu trồng bằng bầu, xé túi bầu tiêu nhẹ nhàng, tránh vỡ bầu rồi đặt vào giữa hố, đặt bầu hơi nghiêng 450, hướng chồi tiêu về phía trụ và sát trụ, mặt bầu cách mặt đất 10cm, trồng âm một bên. Trồng ngửa rễ (rễ hướng ra phía ngoài trụ), dùng tay lấp đất, nén chặt đất chung quanh bầu, không làm vỡ bầu. Trồng theo nguyên tắc đào hố sâu nhưng trồng cạn. 

- Trồng bằng hom thì dùng hom thân 5 đốt, đặt hom xiên với mặt đất mặt 450 đặt hom hướng về phía trụ, chôn 3 đốt vào đất, chừa trên mặt đất 2 đốt, dậm chặt đất quanh hom. Trồng ngửa rễ và âm một bên hố như trên. Trồng đến đâu che đến đó.
- Sau 7-10 ngày trồng tiêu bằng cây con trong bầu và sau 2 - 3 ngày trồng trực tiếp bằng hom thân nếu trời không mưa phải tưới nước cho dây tiêu. Tưới nhẹ nhàng vào phần âm hố ngoài gốc tiêu, không tưới trực tiếp vào gốc tiêu.
- Trồng dặm: 

+ Đối với vườn tiêu mới trồng, sau khi trồng khoảng 1,5 – 2 tháng, tiến hành kiểm tra thường xuyên để kịp thời trồng dặm những cây chết, việc trồng dặm phải kết thúc trước mùa khô 1,5 - 2 tháng. 
+ Đối với vườn tiêu từ năm thứ hai trở đi, xử lý hố vào mùa khô, đến đầu mùa mưa khi  đất  đủ  ẩm cần trồng dặm những cây chết, cây còi cọc, sinh trưởng kém. 
+ Kỹ thuật trồng dặm: Chuẩn bị cây dự trữ để dặm, chọn cây cùng giống để dặm 

+ Nếu trồng dặm trong năm trồng mới thì chỉ cần móc lỗ và trồng dặm lại trên những hố có cây chết, các năm sau thực hiện các công việc đào hố, bón lót, trộn phân, đắp mô như trồng mới.
- Buộc dây:   
+ Giúp cho rễ tiêu bám chắc vào trụ. 

+ Rễ bám chắc vào trụ thì mới cho ra các cành quả, vì nếu không buộc kịp thời cành tược buông thõng ra ngoài, dây sẽ  ốm yếu không ra cành quả được. 

+ Các dây thân chính phân bố đều quanh trụ. 

+ Vật liệu buộc: dây nilon mềm
2/ Bón phân cho tiêu kinh doanh: 

2.1/ Nhu cầu dinh dưỡng và các loại phân sử dụng cho cây Hồ tiêu: 
- Nhu cầu dinh dưỡng:

+ Đối với cây tiêu thì nhu cầu về đạm và kali cao hơn rất nhiều so với lân. 

+ Ngoài ra một số nguyên tố dinh dưỡng khác như Ca, Mg cây tiêu cũng cần với một lượng rất lớn, còn cao hơn cả lân. 

- Các loại phân thường sử dụng cho cây Hồ tiêu: 
+ Phân hữu cơ: Phân chuồng ủ hoai mục, phân hữu cơ vi sinh, vỏ quả cà phê ủ với nấm Trichoderma…

+ Phân hóa học:  

Phân đơn: Phân đạm: Urê (46%N), S.A (21%N), Phân lân: Lân nung chảy (14-16% P2O5), Lân super (16-18% P2O5), Phân kali: Kali clorua (60% K2O).
Phân phức hợp: phân NPK 16 – 16 – 8 sử dụng khi cây đang ở giai đoạn KTCB, 16 – 8 – 16 Sử dụng cho cây hồ tiêu ở giai đoạn kinh doanh.

 Phân bón lá: sử dụng các loại phân bón lá có chứa các nguyên vi lượng như Zn, B, Mo... để phun. 

Vôi bột
2.2/ Một số biểu hiện thiếu dinh dưỡng trên cây Hồ tiêu: 

- Thiếu đạm:  

+ Làm cây sinh trưởng chậm, cành, chồi ít, lá có màu xanh nhạt và vàng. Nếu thiếu trầm trọng, toàn bộ lá của trụ tiêu bị vàng, đầu ngọn bị khô chết, lá bị rụng.

+ Nếu bón đạm quá nhiều và không cân đối với các nguyên tố dinh dưỡng khác dễ làm cho cây tiêu bị lốp, cây ra nhiều lá mà ít ra hoa, quả, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi và sâu bệnh giảm.  

+ Ngoài ra nếu bón thừa đạm còn làm cho tiêu chín muộn, ảnh hưởng tới phẩm chất của hồ tiêu thương phẩm. 

- Thiếu lân: 

+ Triệu chứng thiếu lân rõ ràng rất ít khi xuất hiện và cũng rất khó nhận biết.  

+ Trong trường hợp cây tiêu bị thiếu lân nghiêm trọng biểu hiện ở sự sinh trưởng còi cọc của cây.
- Thiếu kali:  
+ Triệu chứng thiếu kali biểu hiện trên đầu các mép lá trưởng thành có màu vàng và xuất hiện các đốm chết hoại, màu xám, giòn. 

+ Vết hoại chết thường có hình chữ V ở đầu mép lá. Đây là hiện tượng cháy đầu ngọn lá. 

- Thiếu Ca:  

+ Hiện tượng thiếu canxi xảy ra trên các lá thành thục, phần dưới trụ tiêu thường ảnh hưởng nặng hơn phần tán trên cao.  

+ Trên lá xuất hiện các vệt úa vàng từ một bên hay cả hai bên phiến lá gần phía cuống lá hoặc đoạn giữa lá.  

+ Các vệt úa vàng này đi vào phía trong gân chính, tiếp đến lá sự hoại tử.
+ Các vết hoại tử rất nhỏ nằm rải rác giữa các gân lá, mặt trên hay mặt dưới lá. 

+ Lá rụng trước khi các vết hoại tử này phát triển mạnh. 

- Thiếu Mg:  

+ Hiện tượng thiếu Mg xuất hiện đầu tiên trên các lá già sau đó mới lan sang các lá non hơn.
+ Khi thiếu Mg, phiến lá có màu úa vàng trong khi gân chính vẫn xanh.  

+ Nếu thiếu nặng lá bị rụng đồng loạt, các cành trơ trụi lá, chỉ còn một ít lá non không bị ảnh hưởng. 

- Thiếu S: làm cho các lá non có màu trắng. 

 2.3/ Lượng phân bón: 

- Phân hữu cơ: 30 – 40 m3/ha/năm 

- Vôi: 500 kg/ha/năm 

- Phân hóa học:  

+ Định lượng phân bón hóa học cho hồ tiêu (kg/ha/năm)
	Năm
	Phân NPK(kg/ha/năm)
	Phân đơn (kg/ha/năm)

	
	Loại 
	Liều lượng
	Urê 
	S.A
	Lân nung chảy 

hoặc lân Super
	Kcl

	Trồng mới 

Năm 2 

Năm 3 

Kinh doanh
	16-16-8 

16-16-8 

16-16-8 

16-8-16
	400-500 

1000-1200 

1600-1800 

800-2200
	150 

350 

550 

650
	50 

150 

250 

300
	1000 

1000 

1000 

1000
	35 

170 

500 

600


2.4/ Cách bón: 

- Bón phân hữu cơ:  

+ Phân hữu cơ được rải trên mặt đất, xung quanh gốc rồi dùng cỏ rác tủ lên. Hoặc rạch nhẹ rãnh, sâu 5 – 10 cm, xung quanh tán tiêu, rải phân và lấp đất.

+ Không được đào rãnh sâu quanh gốc để bón phân làm tổn thương bộ rễ tiêu. 

- Bón vôi: Rải đều vôi trên mặt đất, xung quanh tán tiêu hoặc ủ chung với phân chuồng rồi mới đem bón. 

- Bón lân: Rải đều lân trên mặt đất, xung quanh tán tiêu. Phân hữu cơ, phân lân, vôi được bón toàn bộ một lần vào đầu mùa mưa. 

- Bón Đạm và Kali:  

+ Phân Urê, S.A và Kali được chia ra bón làm 3 – 4 lần, vào các thời kỳ sau thu hoạch, ra hoa và nuôi trái. 

+ Trước khi bón phân phải làm sạch cỏ, khi bón đất phải đủ ẩm, rải phân lên mặt đất xung quanh tán, dùng cuốc xăm xới nhẹ để lấp phân vào đất. 

+ Khi rạch rãnh hoặc xăm xới cần hết sức cẩn thận để không làm đứt rễ tiêu.
+ Tại một số địa phương, vào mùa mưa bà con nông dân khi bón phân hóa học cho vườn tiêu thường không rạch rãnh vì dễ gây tổn thương rễ tiêu, tạo điều kiện cho nấm bệnh xâm nhập, mà chỉ rải phân trên mặt đất xung quanh tán, nếu không gặp mưa thì tưới nước để phân tan và ngấm hết vào đất hoặc hòa phân ra nước để tưới là những biện pháp có hiệu quả rất tốt.

- Phân bón lá: 

+ Được phun làm nhiều lần để cung cấp thêm các nguyên tố đa vi lượng để cây ra hoa quả tập trung, không bị rụng, gié dài, quả to…  

+ Nếu phun trong mùa khô, phải phun ngay sau khi tưới.

+ Khi phun phải đúng liều lượng và nồng độ hướng dẫn trên bao bì để tránh cháy lá và rụng gié do nồng độ quá cao. 

+ Phun vào thời điểm trời mát.

3/ Tưới nước cho tiêu:

3.1/ Tạo bồn chứa nước tưới:
- Bồn chứa nước tưới phải được làm sớm ngay từ năm trồng mới, năm sau được mở rộng thêm, khi vườn tiêu vào kinh doanh thì hàng năm cần tiến hành vét bồn. 

- Kích thước bồn: sâu 15 – 20 cm, bao quanh trụ tiêu.

- Trên đất dốc phải làm bồn chứa nước tưới theo đường đồng mức thành bậc thang để chống xói mòn.
- Tưới nước tiết kiệm: hệ thống ống tưới được lặp đặt cố định trên vườn cây, lượng nước tưới được kiểm soát và được đưa đến từng cây. Đây là một hình thức tưới đang được khuyến cáo. 

+ Ưu điểm: tiết kiệm nước, nhân công, không gây xói mòn rửa trôi. 

+ Nhược điểm: chi phí lắp đặt ban đầu cao 

3.2/ Chế độ tưới: 

- Lượng nước tưới và chu kỳ tưới:
	Loại vườn
	Đất Bazan
	Đất cát pha

	
	Lượng nước

(lít/trụ)
	Chu kỳ tưới

(ngày)
	Lượng nước

(lít/trụ)
	Chu kỳ tưới

(ngày)

	Tiêu trồng mới 

Tiêu KTCB 

Tiêu KD
	30 – 40 

60 – 80 

100 - 120
	10 – 15 

10 – 15 

20 - 25
	20 – 30

40 – 50

80 - 100
	7 – 10  

7 – 10 

10 – 15


- Lưu ý: 

+ Với tiêu trồng trên trụ xây bằng gạch, mật độ 1100 trụ/ha thì lượng nước tưới tăng gấp 3 lần cho mỗi trụ. 

+ Với tiêu trồng mới và tiêu KTCB: Tưới suốt mùa khô cho đến khi có mưa. Trong năm trồng mới vào mùa mưa, nếu gặp tiểu hạn (nắng hạn kéo dài) cũng phải tưới nước cho vườn tiêu. 

+ Tiêu kinh doanh: tưới vào mùa khô khi cây đang nuôi quả, sau khi thu hoạch xong tưới 1 – 2 đợt kết hợp bón phân, sau đó ngừng tưới nước. Khi tiêu chuẩn bị ra hoa, đậu quả, nếu lượng mưa nhỏ cần phải tưới bổ sung cho vườn tiêu.
4/ Tủ gốc:

- Tác dụng của tủ gốc: Giữ ẩm, hạn chế cỏ dại, tăng hàm lượng mùn và hàm lượng dinh dưỡng cho đất, vườn tiêu  được tủ gốc tốt sẽ tiết kiệm  được chi phí tưới, khi tủ gốc giữ ẩm cho vườn tiêu cần tận dụng những nguyên liệu sẵn có tại địa phương để giảm chi phí. 

- Thời vụ tủ gốc: Tiến hành tủ gốc giữ ẩm vào cuối mùa mưa, đầu mùa khô, ngay sau khi trồng mới xong có thể tiến hành tủ gốc ngay để đề phòng các tiểu hạn (nắng hạn kéo dài trong mùa mưa). 

- Nguyên liệu tủ gốc: Sử dụng các loại nguyên liệu sẵn có tại địa phương như rơm rạ, vỏ ngô, trấu lúa, thân lá cây đậu đỗ, cỏ, rác, cây phân xanh,…để tủ gốc cho vườn tiêu.

- Kỹ thuật tủ gốc: Tủ dày 10 - 15cm, cách gốc 15 – 20cm, rải đều mặt bồn
5/ Tạo hình cơ bản cho vườn tiêu KTCB trồng bằng dây thân: 

5.1/ Tác dụng của việc tạo hình: 

- Tạo cho cây tiêu có bộ khung tán to, khỏe, vững chắc. 

- Các dây thân chính cân đối. 

- Hệ thống cành quả nhiều và phân bố đều quanh trụ. 

5.2/ Kỹ thuật tạo hình cơ bản cho vườn tiêu kiến thiết cơ bản trồng bằng dây thân:
- Cắt dây thân chính: 

+ Khoảng 12-14 tháng sau khi trồng, khi dây tiêu bám trên trụ cao khoảng 1,5- 1,6m, cắt ngang dây tiêu. 

+ Vị trí cắt dây cách gốc 25 – 30cm, vết cắt liền, không được để bong dây ra khỏi trụ.  
+ Phần dây thân phía trên sau khi cắt được cắt thành các hom tiêu 5 mắt để nhân giống.

+ Trong trường hợp không có nhu cầu lấy hom nhân giống thì khi các dây thân bám trên trụ cao khoảng 80 – 100cm, có khoảng 5-6 cành quả/1 dây thân, cắt bỏ phần ngọn tiêu có mang 1-2 cành quả. Sau khi cắt ngọn, nếu trên trụ tiêu vẫn chưa có đủ số dây thân chính thì sau khi dây thân mới có 3-5 cành quả tiếp tục cắt ngọn lần thứ hai. 

+ Cắt dây thân chính vào ngày khô ráo, không cắt vào ngày trời âm u, mưa dầm vì dễ phát sinh các loại bệnh hại tiêu. 

+ Trước khi cắt dây thân chính nếu phát hiện trên vườn có các dây tiêu có biểu hiện bị nhiễm virut (xoắn lá, rụt ngọn) thì cần nhổ bỏ và đem ra khỏi vườn để đề phòng lây lan. 

- Phân bố lại dây thân chính trên trụ:  
+ Từ các đốt dưới vết cắt phát sinh lên các dây thân chính, giữ lại các dây thân chính khỏe mạnh phân bố đều quanh trụ làm bộ khung chính, vặt bỏ các mầm dây thân còn lại. 

+ Số lượng dây thân để làm bộ khung dây chính phụ thuộc vào kích thước trụ: Trụ bê tông: 5 -7 dây thân/trụ, trụ xây gạch: 30 - 40 dây thân /trụ, trụ sống: 6 - 8 dây thân /trụ  

- Buộc dây tiêu vào trụ:

+ Tiến hành làm thường xuyên, cả trước và sau khi cắt tạo hình. 

+ Không được buộc quá chặt, mắt dây tiêu phải áp sát vào trụ, các dây thân chính phân bố đều quanh trụ. 

+ Nếu trồng tiêu trên trụ sống, toàn bộ các dây thân được buộc vào trụ tạm trong năm đầu tiên sau khi trồng.
6/ Tạo hình cơ bản cho vườn tiêu KTCB trồng bằng dây lươn:
6.1/ Tác dụng: 

- Tạo hình cơ bản cho vườn tiêu KTCB trồng bằng dây lươn (kỹ thuật đôn dây tiêu) là một biện pháp kỹ thuật đặc thù và bắt buộc, biện pháp này chỉ áp dụng trên vườn tiêu trồng bằng dây lươn để nhằm đưa hệ thống cành quả xuống thấp phía dưới gốc trụ tiêu. 

- Biện pháp kỹ thuật này mang tính thời vụ, nó được thực hiện trên vườn tiêu sau khi trồng mới khoảng 12 – 14 tháng. 

- Thời gian đôn: khoảng 12 – 14 tháng sau trồng, khi tiêu bám trên trụ cao khoảng 1,4 – 1,5m, các dây tiêu đã có 2 – 3 cành quả ở ngọn. 

- Kỹ thuật đôn:  
+ Gỡ dây thân chính xuống, phải cẩn thận, không được làm xây xát, gẫy dập thân tiêu.
+ Loại bỏ các dây tiêu yếu ớt, không mang cành quả. 

+ Cắt bỏ hết lá ở phần gốc của các dây thân chính có mang cành quả. 

+ Đào rãnh sâu 15 - 20cm, rộng 15 – 20 cm chung quanh trụ tiêu, cách gốc tiêu 20 – 25 cm, không làm ảnh hưởng đến bộ rễ tiêu.
+ Khoanh tròn phần dây thân đã cắt hết lá vào rãnh, chừa đoạn ngọn dây có mang lá và cành quả buộc áp vào trụ tiêu. 

+ Lấp một lớp đất mỏng để khoanh dây tiêu đã được đôn nằm cố định trong đất. Không nên lấp đất dày, kết hợp bón phân chuồng khi vừa đôn dây dễ làm chết dây tiêu vừa đôn. 

+ Khoảng 2 – 3 tuần, sau khi các đốt của khoanh dây được đôn ra rễ mới được vun gốc và bón phân.
7. Xén tỉa cho vườn tiêu kinh doanh:
7.1/ Tác dụng: 
- Xén tỉa cho vườn tiêu kinh doanh là khâu kỹ thuật quan trọng nhằm loại bỏ các cành không hiệu quả trên cây tiêu. 

- Biện pháp kỹ thuật này được thực hiện thường xuyên trong năm, nhưng chủ yếu là vào mùa mưa. 

7.2/ Thời gian cắt tỉa: 

- Thường được thực hiện 2 – 3 lần/năm 

- Thực hiện vào các ngày khô ráo 

7.3/ Kỹ thuật xén tỉa cho vườn tiêu kinh doanh 

- Tỉa bỏ tất cả các dây thân, dây lươn, cành quả mọc cách mặt  đất 15 – 20cm. 

- Các dây lươn mọc dưới gốc tiêu nếu để làm giống thì buộc các dây lươn khỏe mạnh vào một trụ tạm bên cạnh gốc tiêu, nếu không để làm giống thì cắt bỏ. 

- Tỉa bỏ các cành ác yếu ớt, cành tăm nhớt… 

- Tỉa bỏ các dây thân mọc ngoài bộ tán tiêu, các dây lươn mọc quá dài ở đỉnh trụ.
8/ Sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu:
8.1/ Các biện pháp sử dụng trong phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây Tiêu:  

- Khử trùng: 
+ Khử trùng các dụng cụ như dao, kéo cắt cành để tránh lây lan bệnh. 
+ Xử lý hom giống trước khi giâm. 
+ Tiêu hủy các cây bị bệnh để tránh lây lan. 
- Biện pháp canh tác: 
+ Làm đất và xử lý tàn dư thực vật triệt để 
+ Cắt tỉa cành sát mặt đất để tạo sự thông thoáng. 
+ Dọn vệ sinh vườn để phá nơi trú ẩn của các loại sâu. 
+ Thu gom thân, cành, lá, quả rụng đem tiêu hủy. 
+ Trồng tiêu ở mật độ phù hợp, không trồng quá dày. 
+ Bón phân phù hợp. 
- Sử dụng giống chống chịu: 
+ Chọn những giống ít nhiễm sâu bệnh nhất để trồng. 
+ Không chọn giống trên vườn có nhiễm sâu bệnh. 
+ Sử dụng các loại động vật lấy sâu hại làm thức ăn:  
+ Sử dụng kiến vàng để tiêu diệt một phần sâu hại. 
+ Sử dụng nhện ăn thịt sâu hại 
+ Sử dụng bọ rùa ăn thịt sâu hại 
- Biện pháp sinh học:  
+ Dùng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học. 
+ Dùng các loại thuốc có nguồn gốc tự nhiên như thuốc thảo mộc. 
+ Biện pháp hóa học:  
+ Dùng thuốc hóa học ít độc. 
+ Sử dụng theo nguyên tắc “04 ĐÚNG”.  
8.2/  Các loại bệnh hại trên cây hồ tiêu: 

* Bệnh vàng lá-chết chậm 
- Đặc điểm nhận dạng: Cây tiêu chậm lớn, cành, lá thưa thớt dần, lá tiêu vàng, xuất hiện ở lá già trước, rụng lá, rụng đốt khi bệnh nặng, rễ bị thối, trên rễ có nốt sần hoặc bị rệp sáp phá hại, bệnh lây lan nhanh.
- Tác nhân gây hại: 
+ Do tuyến trùng và nấm gây hại. Lúc đầu tuyến trùng xâm nhập vào rễ, gây vết thương, tạo nốt sần, sau đó là nấm tấn công.
+  Do rệp sáp phá hại dưới gốc rễ. 
+  Do xới xáo làm đứt rễ. 
- Tác hại: Vườn tiêu chậm lớn (sinh trưởng, phát triển chậm), rụng lá, rụng đốt, giảm năng suất và chất lượng tiêu, cây tiêu chết, không còn thu hoạch.
- Biện pháp phòng bệnh: Là biện pháp được coi là quan trọng nhất, vì khi xảy ra bệnh thì tác hại rất lớn. Phải tiến hành đồng bộ các biện pháp sau: 
+ Không trồng ngay lại tiêu trên vườn tiêu đã bị bệnh trước đó. Nên trồng cây họ đậu một vài vụ rồi mới trồng lại tiêu. 
+  Dọn sạch tàn dư thực vật và cỏ dại và đốt để tiêu hủy. 
+  Cày và phơi đất trong mùa nắng. 
+  Thăm vườn thường xuyên để phát hiện bệnh sớm. 
+  Hạn chế sử dụng phân hóa học. 
+  Tăng cường sử dụng phân hữu cơ hoai mục cùng với các nấm đối kháng bệnh. 
+  Không bón phân hữu cơ chưa hoai mục, gây tác hại bộ rễ và là nguồn thức ăn cho mối. 
+  Không tưới tràn cho vườn tiêu. 
+  Tuyệt đối không xới xáo, làm đứt rễ tiêu trong mùa mưa, tạo vết thương cho nấm bệnh xâm nhập và gây hại tiêu. 
+  Xử lý thuốc trừ sâu và thuốc trừ bệnh khi chuẩn bị trồng mới. 
· Biện pháp trừ bệnh: 
+  Đối với cây bị bệnh nặng thì loại bỏ và tiêu hủy. 
+  Đối với cây bị bệnh nhẹ cần phải xác định được đối tượng gây hại là rệp sáp hay tuyến trùng. Moi đất trong gốc sâu khoảng một gang tay để xác định đối tượng gây hại.  
+ Thuốc trừ nấm: những thuốc có cùng hoạt chất Benomyl hoặc Metalaxyl như Viben50BTN; Benlate 50WP; Bendazol 50WP; Ben 50WP; Bemyl 50WP, Alfamil 25WP, Foraxyl 25WP. 
+  Thuốc trừ tuyến trùng: Mocap 10H hoặc Vimoca 20ND 
- Cách xử lý: Tưới thuốc vào gốc, 5-7 lít/gốc(thuốc đã pha nước), dùng que chọc lỗ sâu 10-30 cm vào phần gốc để tưới đạt hiệu quả hơn, thuốc dạng hạt thì vùi vào khu vực rễ tiêu, sâu khoảng 10-15cm, số lần xử lý: 2-4 lần trong điều kiện đủ ẩm, vào mùa mưa, cách nhau 1 tháng 1 lần.
* Bệnh chết nhanh:  

- Đặc điểm nhận dạng: 

+ Cây tiêu héo rất nhanh, héo mà lá vẫn còn xanh, không kịp chuyển vàng. 

+ Trên thân, cành và lá bị thối đen, ướt sũng, nhất là phần sát với mặt đất. 

+ Quả, gié quả bị thối đen và rụng gié quả.
- Tác nhân gây hại: Do nấm gây hại (có tên là Phytopthora), Nấm sống trong đất, Nấm lây lan qua nước mưa. 

- Tác hại của bệnh chết nhanh: Thối lá, thối thân, thối rễ, thối quả, chết từng trụ tiêu, bệnh lây lan rất nhanh làm chết cả vườn tiêu trong thời gian ngắn. 

- Phòng bệnh: Bệnh này thường chữa trị không có hiệu quả nên phòng bệnh là quan trọng. Các cách để phòng được bệnh chết nhanh: 

+ Tạo hệ thống thoát nước tốt trong mùa mưa. 

+ Không dùng giống từ vườn tiêu có nhiễm bệnh chết nhanh.  

+ Xử lý hom giống bằng thuốc Alliette 80WP hoặc các thuốc có hoạt chất Mataxyl như: Ridomil 240EC, Ridomil 5G, Rampart 35SD, Mataxyl 25WP, Ridomil MZ 72WP, Vimonyl 72BTN,... 

+ Không gây vết thương cho tiêu trong mùa mưa, đặc biệt là bộ rễ. 

+ Vệ sinh cành nhánh cho vườn tiêu thông thoáng, chú ý làm trước mùa mưa. 

+  Làm sạch cành gốc cách đất 30cm.

+ Chắn gió tốt cho vườn tiêu. 

+ Phun phòng bằng thuốc Aliette 80WP hoặc thuốc có hoạt chất Mataxyl. Phun vào giai đoạn mưa nhiều ngày và sau đó có nắng, đặc biệt là sau những trận mưa có gió mạnh làm lay gốc tiêu.
- Trị bệnh: Loại thuốc: Thuốc Aliette 80WP, Thuốc có chứa hoạt chất Metalaxyl như: Alfamil 25WP, Foraxyl 25WP, Ridomil 240EC, 5G Binhtaxyl 25EC, No mildew 25WP,…
- Cách xử lý: Phun lên cây, tưới vào đất, phần gốc rễ tiêu, Số lần xử lý: 2-3 lần, cách nhau 15 ngày.
* Bệnh cháy lá tiêu (thán thư, khô vằn, đen lá): 
- Tác nhân gây hại: Bệnh này do một số loại nấm gây hại. 

- Tác hại:  Lá bị cháy đen, lá bị rụng,  Hoa, quả tiêu cũng bị thối đen và rụng 
- Biện pháp phòng bệnh: Vệ sinh sạch sẽ vườn tiêu, rong tỉa cách cành lươn, cành sát đất, không dùng vòi nước có áp lực mạnh tưới thẳng vào cây và gốc tiêu, bồn tiêu, phun phòng Bốc đô 1% vào đầu mùa mưa, phun 2-3 lần trong mùa mưa, phun cách nhau 25-30 ngày. 

- Biện pháp trừ bệnh: 

+ Phun Bốc đô 1% khi tiêu bị cháy lá. 

+ Phun thuốc có tác dụng tương tự như Bốc đô như: Champion 77WP, Fuguran-OH 50WP, Cocide 61.4DF, COC 85WP.
+  Phun các loại thuốc khác như có chứa hoạt chất: Carbendazim, Carben 50SC,  Derosal 50SC, Derosal 60WP, Vicarben 50BTN, Ticarben 50WP, Benomyl, Ben 50WP,   Benlate 50WP, Viben 50BTN. 

−  Thuốc có hỗn hợp với đồng như: Benlat-C 50WP, Viben-C 50BTN, 
* Bệnh tiêu điên:  
- Đặc điểm nhận dạng: Bệnh gây hại trên tiêu mới trồng, từ 1-2 năm đầu, lá tiêu nhỏ lại, Lá tiêu biến dạng, mép là tiêu gợn song, mặt lá gồ lên, lá dày và giòn, lá mất màu xanh, có  những vùng xanh đậm xen lẫn với vùng xanh nhạc, ngọn tiêu xoăn lại, các lóng tiêu ngắn lại, cây sinh trưởng chậm.
- Tác nhân gây hại: Do virus gây hại.  

- Tác hại của bệnh tiêu điên: Cành nhánh ít và ngắn, cây ra hoa, quả ít hơn, không có quả khi bệnh nặng.
- Phòng bệnh:  

+ Chọn giống trên vườn tiêu không có bệnh “tiêu điên”. 

+ Tiêu diệt rầy, rệp trên vườn tiêu để tránh lây lan. 

+ Không dùng dao cắt trên cây bị bệnh chung với cây không bệnh. 

+ Tiệt trùng dao cắt bằng cồn. Dùng bông tẩm cồn và vuốt (rà) qua lưỡi dao. Sau mỗi lần cắt xong một cây giống. 
- Trị bệnh: Bệnh này không có thuốc đặc trị, cây bệnh nhẹ thì chăm sóc bình thường, tuy nhiên năng suất thấp, cây bị bệnh nặng nên tiêu hủy sớm để tránh lây lan sang cây khác. 
* Bệnh gỉ lá (tảo lá):  

- Đặc điểm nhận dạng: Vết bệnh xuất hiện ở mặt trên lá tiêu là chủ yếu, vết bệnh tròn, gồ lên so với mặt lá, sờ vào vết bệnh giống như lớp nhung mịn.

- Tác nhân gây hại: Do tảo gây hại. 

- Tác hại: Quả bị lép khi bệnh tấn công vào chùm quả, giảm năng suất và chất lượng tiêu. 
- Biện pháp phòng: Phun phòng bằng thuốc Bốc đô 1% là hiệu quả kinh tế nhất, Phun vào đầu mùa mưa, Phun cách nhau từ 25-30 ngày, Phun 2-3 lần trong một mùa mưa. 

- Biện pháp trừ: Dùng Bốc đô 1% để trừ bệnh là hiệu quả nhất. 
* Bệnh đốm lá:  

- Đặc điểm nhận dạng: Vết bệnh màu đen, gây hại mặt dưới lá tiêu, vết bệnh tập trung nhiều dọc theo gân lá, 
- Tác nhân gây hại: Do nấm gây hại 
- Tác hại: Lá vàng nếu bị hại nặng, gây hại quanh năm 
- Biện pháp phòng: Như bệnh thối lá 
- Biện pháp trừ: Như bênh thối lá
8.3/ Các loại sâu hại cây hồ tiêu:
* Mối: 
- Đặc điểm gây hại: Mối cắn phá hại thân, gốc và rễ cây Tiêu, mối phá hại cây trụ trồng tiêu (trụ gỗ chết)

- Tác hại của mối: Làm chết cây Tiêu do mối ăn gốc, rễ tiêu, làm hỏng trụ tiêu (trụ gỗ chết). 

- Biện pháp phòng mối: Thường xuyên thăm vườn để phát hiện sớm các tổ mối, phá bỏ tổ mối khi làm đất trồng tiêu, phá bỏ các đường đi của mối trên cây Tiêu, trên trụ trồng tiêu. 

- Biện pháp trừ mối: Dùng các thuốc nước để phun: Confidor 100SL, Admire 0.50 EC (Imidacloprid), Vibasu 40ND, Diaphos 50EC (Diazinon), dùng các thuốc hạt để rắc vào đất: Basudin 5G, Basudin 10G, Diaphos 10H (Diazinon) 

* Rệp sáp: 

- Đặc điểm gây hại: Rệp sáp chích hút rễ, thân, lá, chùm hoa, chùm quả tiêu. 

- Tác hại của rệp sáp: Làm cho lá tiêu vàng, vườn tiêu chậm lớn, tạo điều kiện cho các loại nấm bệnh gây hại, chết cây Tiêu, chết toàn bộ vườn tiêu.   

- Biện pháp phòng: Làm thông thoáng vườn tiêu: dọn cỏ, cắt tỉa cành nhánh phần sát mặt đất, theo dõi, phát hiện rệp sáp sớm thì trừ rất hiệu quả và tốn ít tiền, chú ý phòng trừ rệp sáp trong 3 năm đầu trồng tiêu, sử dụng các thuốc hóa học để phòng khi trồng mới: Basudin10H, Diaphos 10H. 

- Biện pháp trừ: 
+ Đối với rệp hại thân, cành, lá, chùm hoa, chùm quả: 

Loại thuốc sử dụng: Suprathion 40 EC, Supracide 40 EC, Actara 25WG, Subatox 75 EC, Pyrinex 20 EC 
Cách sử dụng: phun vào cây, chú ý những chỗ có rệp đang phá hại. 
+ Đối với rệp hại rễ: 

Loại thuốc sử dụng (như trên):
Tưới vào những lỗ đã tạo sẵn. 

Mỗi gốc tưới 1-2 lít thuốc đã pha với nước. Những trụ tiêu bị hại nặng tưới từ 3-4 lít. 

Tưới 02 lần, cách nhau 15 ngày(lưu ý vòng đời của rệp sáp)
* Bọ xít lưới (rầy chữ T, rầy thánh giá) 

- Đặc điểm nhận dạng: thăm vườn vào lúc đầu buổi sáng, lúc nắng Bọ xít lưới lẫn trốn, bọ xít lưới có màu đen, kích thước nhỏ hơn 1 cm, trông giống cái Thánh giá.
- Đặc điểm gây hại: Chích hút lá non, đọt non, chích hút hoa, quả non. 

- Tác hại: Làm rụng gié bông, gié quả non, giảm tỷ lệ đậu quả, bọ xít lưới gây hại nhiều nhất vào lúc cây tiêu có hoa và quả non.
- Biện pháp phòng: Chú ý lúc vườn tiêu ra đọt non, hoa và có quả non. Nếu có dấu hiệu bị bọ xít lưới gây hại thì phải trừ ngay, dọn sạch cỏ dại quanh gốc tiêu. 

- Biện pháp trừ: Dùng các loại thuốc trừ rầy, rệp thông thường đều có hiệu quả:   Bassa 50EC, Bi58, Padan, Pyrinex phun 02 lần, cách nhau 7-10 ngày.
9/ Thu hoạch sơ chế và bảo quản tiêu: 
9.1/ Xác định thời điểm thu hái:          

Từ khi tiêu ra hoa cho đến khi thu hoạch mất từ 8-10 tháng, tùy vào giống tiêu và tùy vào điều kiện khí hậu thời tiết. Mùa vụ thu hoạch tiêu khác nhau giữa các nước trồng tiêu, và trong một nước cũng khác nhau theo vùng khí hậu. Đông Nam bộ mùa thu hoạch diễn ra từ tháng 2-3.

Tùy theo sản phẩm được chế biến mà thời điểm thu hái khác nhau:
	Sản phẩm
	Thời điểm thu hoạch

	Tiêu ngâm nước muối/đóng hộp
	Quả tiêu  đang xanh và còn chưa 

cứng hạt (vào khoảng 4-5 tháng sau 

khi ra hoa)

	Tiêu xanh khử nước (vẫn giữ màu 

xanh)
	Thu vào lúc 10-15 ngày trước khi 

chín hoàn toàn

	Tiêu bột
	Thu khi tiêu chín hoàn toàn với hạt 

tiêu đã cứng chắc

	Tiêu đen
	Thu khi chín hoàn toàn với hạt tiêu 

đã cứng chắc, trên chùm quả có 1-2 

quả bắt đầu chuyển sang vàng

	Tiêu trắng
	Chín hoàn toàn, trên chùm quả có ít 

nhất 2-3 quả bắt  đầu chuyển sang 

chín đỏ

	Tiêu đỏ
	Chín hoàn toàn, trên chùm quả có 

nhiều quả chín đỏ


- Tiêu đen: toàn trái tiêu bao gồm vỏ trái và hạt được phơi khô đến độ ẩm 13%. Tiêu đen thành phẩm có màu đen với lớp vỏ hạt nhăn nheo bọc bên ngoài.
- Tiêu trắng: tiêu trắng hay còn gọi là tiêu sọ. Quả tiêu chín già được tách lớp vỏ bên ngoài rồi phơi khô. Tiêu trắng thành phẩm hạt tròn nhẵn có màu trắng ngà. 

- Tiêu bột: hạt tiêu khô được nghiền ở các kích cỡ khác nhau tùy theo yêu cầu của người tiêu thụ. Gần đây công nghệ xay tiêu bột ở nhiệt độ thấp đã được giới thiệu để tránh sự mất mát các chất thơm bay hơi khi nghiền hạt tiêu. Nghiền tiêu ở nhiệt độ thấp cũng loại bỏ được vi khuẩn và nấm mốc. 

- Tiêu xanh ngâm nước muối: tiêu xanh ngâm nước muối được chế biến từ quả tiêu chưa chín. Sau khi hái, tách cẩn thận quả tiêu khỏi gié, tránh làm vỡ, dập quả. Các quả tiêu (hạt tiêu xanh) này được ngâm trong dung dịch giấm và muối để giữ được màu xanh tự nhiên và thể chất dòn, xốp của hạt tiêu xanh. Tiêu thành phẩm có hương vị thơm ngon được người tiêu dùng chấp nhận.  

- Tiêu xanh khử nước: đây là một loại sản phẩm được chế biến từ hạt tiêu xanh, bằng cách xử lý hạt ở nhiệt độ cao để làm vô hiệu sự hoạt động của các enzim làm hạt tiêu hóa nâu đen. Tiêu xanh qua xử lý nhiệt sau đó được sấy khô hay phơi khô ở nhiệt độ được kiểm soát, nhờ vậy giữ lại được màu xanh tự nhiên như khi thu hái. Sau khi ngâm vào nước, hạt tiêu sẽ phục hồi lại hình dạng và màu sắc gần giống như hạt tiêu xanh khi thu hái. Mùa thu hoạch tiêu xanh chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn trong năm, trong khi đó nhu cầu tiêu dùng tiêu xanh suốt năm. Tiêu xanh khử nước có thể tồn trữ được trong một năm, đáp ứng với nhu cầu tiêu dùng. 

- Tiêu xanh cải tiến: để khắc phục nhược điểm về thể chất và hương vị củatiêu xanh khử nước, khắc phục nhược điểm về chi phí bao bì đóng gói của tiêu xanh ngâm muối, người ta đã có những cải tiến trong chế biến tiêu xanh. Để sản xuất ra loại tiêu xanh cải tiến này, hạt tiêu xanh được rửa sạch trong nước, bước tiếp theo là đem ngâm trong nước muối 2-3 tháng, xả nước rồi đóng gói trong các túi PE để đưa ra thị trường. 

- Tiêu xanh đông khô: đây là một sản phẩm tiêu xanh hảo hạng được chế biến bằng cách làm khô hạt tiêu xanh đến độ ẩm khoảng 4% ở nhiệt độ âm 30- 40 0C trong điều kiện chân không. Màu sắc, hương thơm và thể chất củatiêu xanh đông khô tốt hơn nhiều so với tiêu xanh phơi khô dưới ánh sáng 7mặt trời hay được khử nước qua sấy. Sản phẩm này có thể giữ ở nhiệt độ bình thường trong phòng. Khi đuợc làm ẩm trở lại, sản phẩm này giống như sản phẩm tiêu xanh mới thu hái. Vì quá trình chế biến đòi hỏi máy móc phức tạp nên sản phẩm tiêu xanh đông khô có giá rất đắt. 

- Tiêu đỏ: khi tiêu chín hoàn toàn, màu của quả tiêu chuyển từ xanh sang đỏ. Màu đỏ rất hấp dẫn so với màu đen hay màu trắng ngà của tiêu trắng. Để chế biến tiêu đỏ, thu hái tiêu khi nhiều quả tiêu trên chùm quả đã chín đỏ. Các quả này được tách cẩn thận ra khỏi chùm quả. Các quả còn lại được ủ lại 2-3 ngày cho tới khi chuyển sang màu đỏ thì được tiếp tục chế biến thành tiêu đỏ. Các quả tiêu đỏ sau khi được tách ra khỏi chùm trái phải chế biến trong ngày. Màu đỏ của quả tiêu được giữ lại bằng cách ngâm quả tiêu vào dung dịch nước muối hay muối và giấm cùng với chất bảo quản thực phẩm. Sau đó tiêu có thể được khử nước như quy trình khử nước của tiêu xanh. Ngoài ra còn có các sản phẩm khác được chế biến từ tiêu như trà tiêu, kẹo tiêu, dầu thơm tiêu, tiêu dùng cho hương liệu mỹ phẩm. 

9.2/ Chuẩn bị dụng cụ thu hái: Trước khi thu hoạch tiêu cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nguồn nhân lực để thu hái. Dụng cụ dùng trong thu hoạch là: bạt, thang,  bao, thúng và dây cột bao, xe vận chuyển. 

9.3/ Vệ sinh vườn trước khi thu hoạch: 

Làm cỏ trước khi thu hoạch 1 tháng, trước lúc hái nhặt sạch những gié tiêu rụng để tận thu. 

9.4/ Trải bạt: 

Có nhiều cách thu hái tiêu, những vườn có diện tích trương đối lớn người ta trải bạt để hái. Trải bạt để hái có nhiều ưu điểm như: hái nhanh, không rơi rớt ra ngoài. Tùy theo điều kiện, ta có thể trải 2 bạt hái 1 hàng hoặc 3 bạt hái 1 hàng và 2 nữa hàng. Bạt phải trải kín quanh gốc và trải giáp mối cận thận.

9.5/ Hái tiêu:  

Tiêu được thu hái bằng tay và được hái từ 2 - 3 đợt trong 1 vụ thu hoạch. Tiêu leo bám trên cây trụ cao do vậy phải dùng ghế có chiều cao thích hợp từ 2-3m để thu hoạch. Khi hái dùng tay bấm vào cổ của chùm quả, không rứt chùm dễ làm gãy cành ảnh hưởng đễn năng suất vụ sau.
9.6/ Thu gom đóng bao: 

Sau khi hái xong hết phần trải bạt, nhặt sạch lá cây, các tạp chất khác, gom bạt cho quả vào bao. Bao được đóng đầy và buộc chắc. Vận chuyển về sân phơi.
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